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Bản án số:02/2018/HS-ST 

Ngày 16-3-2018. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC YÊN- TỈNH YÊN BÁI  
 

Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Phan Duy Đô. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1- Ông Trương Xuân Vũ; 

2- Bà Bùi Bích Thuỷ.  
  

Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Đỗ Quỳnh, Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Lục Yên- tỉnh Yên Bái. 
 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên- tỉnh Yên Bái tham gia 

phiên toà: Ông Nguyễn Khắc Lộc- Kiểm sát viên. 
 

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Lục Yên- 

tỉnh Yên Bái, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

01/2018/TLST-HS ngày 05-01-2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

02/2018/QĐXXST-HS ngày 02-3-2018 đối với bị cáo:  

Triệu Kim T- Sinh ngày 13 tháng 02 năm 1981 tại xã Phúc Lợi- huyện 

Lục Yên- tỉnh Yên Bái. 

Nơi cư trú: Thôn T- xã PL- huyện Lục Yên- tỉnh Yên Bái. 

Nghề nghiệp: Trồng trọt; trình độ học vấn: 2/12; dân tộc: Dao; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam. 

Con ông Triệu Văn Hương và bà Triệu Thị Cầu. Có vợ là chị Đặng Thanh 

Th; bị cáo có hai con, lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2005. Bố, mẹ, 

vợ, các con bị cáo hiện đang sinh sống tại xã Phúc Lợi- huyện Lục Yên- tỉnh 

Yên Bái. 

Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt ngày 16-11-2017, hiện đang bị tạm 

giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, có mặt. 
 

Bị hại: Chị Đặng Thanh Th  35 tuổi 

Nơi cư trú: Thôn T- xã PL- huyện Lục Yên- tỉnh Yên Bái, có mặt. 
  

Người làm chứng: Cháu Triệu Kim C  13 tuổi 

Nơi cư trú: Thôn T- xã PL- huyện Lục Yên- tỉnh Yên Bái, có mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Theo các T liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 



Vào khoảng 16 giờ ngày 15-11-2017 do không thấy vợ là chị Đặng Thanh 

Th ở nhà, Triệu Kim T điều khiển xe mô tô BKS 21B1–14.195 đi tìm. Khi đến 

cổng làng Khe Mỏ- xã Phúc Lợi, T thấy chị Nguyễn Thị Cêm người cùng thôn 

điều khiển xe mô tô đèo chị Th đi ngược Cều về nhà. Khi gặp nhau T nói với chị 

Th: “Giỏi nhỉ, có mấy cây quế bé mà mày chém đi bán lấy tiền để tiêu, mày tiêu 

những cái gì, tiền đâu đưa cho tao”. Chị Th không nói gì và tiếp tục cùng chị 

Cêm đi xe về nhà, T quay xe mô tô đi theo sau. Về đến sân T nói: “Mày bóc vỏ 

quế, lá quế đem bán lấy tiền thì tiền đâu, đưa tao”. Chị Th trả lời: “Kệ tao, tiền 

bán quế được đã đem nộp học cho con hết”. T liền túm tóc đẩy chị Th vào 

phòng ngủ đồng thời cầm luôn theo con dao tư của gia đình. T định đóng cửa 

phòng ngủ nhưng khi đó con gái của T là cháu Triệu Kim C đang bám tay ở 

khuôn cửa nên T không đóng được. T quay vào nói với chị Th: “Hôm nay tao sẽ 

cắt tai mày”. T dùng tay đẩy chị Th nằm xuống giường, dùng chân tỳ đè lên 

người chị Th và cầm dao tỳ vào cổ chị Th. Thấy vậy cháu C kêu lên: “Bố ơi 

đừng làm thế, mẹ chết đấy”. Nghe vậy T bỏ chị Th ra, chị Th đứng dậy, T tiếp 

tục đẩy chị Th ngã xuống giường. Chị Th dùng hai tay ôm giữ hai tai. T dùng 

chân trái tỳ đè lên hai khuỷu tay của chị Th, tay trái của T kéo tay chị Th ra, tay 

phải cầm dao cắt một nhát làm chị Th đứt rời tai phải. Chị Th vùng dậy chạy 

thoát ra ngoài kêu cứu sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh 

viện đa khoa tỉnh Yên Bái. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 02/TgT ngày 15-12-

2017 của Trung tâm Pháp y tỉnh Yên Bái đã kết luận đối với chị Đặng Thanh Th 

như sau:  

“- Mất hoàn toàn vành tai phải: 20%; 

  - Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Đặng Thanh Thuý tại thời điểm giám định 

là 20%” (Bút lục số 93, 94).  

  

Tại bản cáo trạng số 02/KSĐT-TA ngày 04-01-2018, Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện Lục Yên- tỉnh Yên Bái đã truy tố Triệu Kim T về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm đ khoản 2 điều 134 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung 

năm 2017.  

Tại phiên toà, trong phần tranh luận đại diện Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Lục Yên giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố 

Triệu Kim T phạm tội “Cố ý gây thương tích” và áp dụng điểm đ khoản 2 điều 

134; điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt Triệu Kim T từ 02 năm 

đến 03 năm tù đồng thời đề nghị áp dụng các quy định của pháp luật để xử lý vật 

chứng của vụ án; buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Cũng tại phiên tòa, bị hại khẳng định chính Triệu Kim T là người gây 

thương tích nhưng vì các con nên không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại 

và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các T liệu trong hồ sơ vụ án đã đư-

ợc tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

[1] Qúa trình xét hỏi Triệu Kim T khai nhận: Xuất phát từ mâu thuẫn vợ 

chồng trong việc C tiêu trong gia đình nên T đã dùng dao tư cắt đứt lìa tai phải 

của chị Đặng Thanh Th vào Cều ngày 16-11-2017. Lời khai nhận của bị cáo phù 



hợp với lời khai của bị hại; lời khai của những người làm chứng; phù hợp với 

kết luận giám định và các T liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ. Mặc dù nhận 

thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện nhằm 

thoả mãn sự bức xúc cá nhân, dẫn đến hậu quả làm cho chị Đặng Thanh Th bị 

mất 20% sức khoẻ. Hành vi của bị cáo dùng dao tư (Theo quy định của pháp 

luật là loại hung khí nguy hiểm) cắt đứt lìa tai phải của chị Đặng Thanh Th là 

nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền được bảo hộ về sức khoẻ của 

con người, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn. Do đó có 

đủ cơ sở kết luận Triệu Kim T phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ 

khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự. 
 

Xét nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng:  

Triệu Kim T là người lao động, chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo là người 

dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn; trình độ nhận thức còn hạn 

chế.  

Quá trình điều tra và tại phiên toà, T thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Các tình tiết giảm nhẹ được 

quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét 

xử sẽ xem xét để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội; đặc điểm nhân thân và các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy nên có một mức án tương xứng, 

cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo bị 

cáo đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm nói chung. 
  

[2] Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Sau khi bị Triệu Kim T gây 

thương tích, chị Đặng Thanh Th được đưa đi cứu chữa tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Yên Bái điều trị từ ngày 15-11-2017 đến ngày 27-11-2017. Tại phiên toà, 

chị Đặng Thanh Th không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại. 
   

[3] Về vật chứng của vụ án:  

Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục 

Yên đã thu giữ 01 con dao là hung khí bị cáo dùng để gây án (Bút lục số 30) xét 

thấy không có giá trị cần tịch thu tiêu huỷ. 
 

[4] Về án phí: Bị cáo Triệu Kim T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 
 

[5] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. 

 
 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

 

1- Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Triệu Kim T phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”. 

2- Về hình phạt: Căn cứ điểm đ khoản 2 điều 134; điểm s khoản 1và 

khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt Triệu Kim 

T 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

bắt 16-11-2017. 



3- Về xử lý vật chứng của vụ án: Căn cứ điểm c khoản 2 điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự, tịch thu tiêu huỷ 01 con dao (Theo biên bản giao nhận vật chứng 

ngày 05-01-2018 tại C cục thi hành án dân sự huyện Lục Yên- tỉnh Yên Bái. 
 

4- Về án phí: Căn cứ khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, 

khoản 1 điều 23 Nghi ̣quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ 

ban Thường vu ̣Quốc Hôị quy điṇh về mức thu, miêñ, giảm, thu, nôp̣, quản lý và 

sử duṇg án phí và lê ̣phí Tòa án; buộc Triệu Kim T phải chịu 200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm.  
 

5- Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

           T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ 

THẨM 

Nơi nhận:       THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN 

TOÀ 

- TAND tỉnh; 
- VKSND huyện;  

- Công an huyện; 

- C cục Thi hành án DS huyện;  

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Lưu HS, T.A, THS, THAHS.       

Phan Duy Đô  
      
         

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


